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SECTION ONE: PHONETICS (1.0 pt)
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	1
	2
	3
	4

	C
	B
	A
	D


SECTION TWO: LEXICO - GRAMMAR (4.0 pts) 

PART I. (3.0 pts)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	C
	A
	A
	C
	C


PART II. (1.0 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	1
	2
	3
	4

	attractive
	disagree
	excitedly
	success


SECTION THREE:  READING (2.5 pts)

PART I. (1.0 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

	1
	2
	3
	4

	A
	B
	C
	A


PART II. (1.5 pts)  

Task 1. (1.0 pt) 

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

1. STARTLIGHT DANCE STUDIO/ Startlight Dance Studio

2. HIP – HOP/ HIP HOP/ hip - hop/ hip hop

3. Saturday/ Sat


4. 10 a.m./ 10 in the morning
Task 2. (0.5 pt)

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

1. True/ T                                     

2. False/ F

SECTION FOUR:  WRITING (2.5 pts)

PART 1. (1.5 pts)  
Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

1. That is the best film (that) I have/ I’ve (ever) seen.

2. If you don’t apologize to me, I’ll never speak to/ with you again.


- If you don’t apologize to me, I will not/ won’t speak to/with you again.

- If you apologize to me, I will speak to/ with you again.
3. Peter said (that) he was studying very hard for his exam.
4. Mai’s father used to take her to the zoo when she was young.
5. In order to invite me to the party, Nam phoned (me).
6. While I was eating/ having lunch, the telephone/ phone rang.
PART 2. (1.0 pt)  
Mỗi câu đúng được 0.5 điểm.
(Nếu sai 1 lỗi nhỏ thì được 0.25 điểm)
1. I really wish I could make an informed decision.


- I really wish I could make informed decisions.
2. The house in which/ where I was born and grew up was destroyed in/by an/the earthquake ten years ago.

- The house which/ that/ Ø I was born and grew up in was destroyed in/by an/the earthquake ten years ago.
----- The End -----
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